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Cơ thể của bé



Cuốn sách này là của:

Cách sử dụng cuốn sách này

1. Tô màu bức tranh.
2. Đọc to từ đó cùng bố, mẹ hoặc cô giáo.
3. Tô lại từ đó theo những chữ màu xám.



het hoofd
đầu [hôft]

het hoofd
1



het gezicht
khuôn mặt [khờ-ZIKHT]

het gezicht
2



het oog
mắt [ôkh]

het oog
3



de mond
miệng [mont]

de mond
5



de voet
bàn chân [vút]

de voet
9



de borst
ngực [borst]

de borst
33



de snor
ria mép [snor]

de snor
49



de crème
kem dưỡng da [krem]

de crème
81


